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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số:          /TTr-UBND

Dự thảo (lần 2)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2024


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị Quyết quy định về phí khai thác 
và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Dự thảo Nghị quyết quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

1. Cơ sở pháp lý

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 tháng 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Thông tư số 56/2024/TT-BTC ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.
2. Sự cần thiết ban hành

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;  Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng); Căn cứ định mức, đinh biên quy định Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai. Ngày 10/7/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND Quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (mức lương cơ sở 2.340.000 đồng) có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2024 (do đó tính đến thời điểm hiện tại đã qua 2 lần thay đổi lương cơ sở từ 1.490.000 đồng quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, tăng lên 1.800.000 đồng quy định Nghị định số 24/2023/NĐ-CP). 

Căn cứ Luật đất đai năm 2024 (các Điều 163, 165, 166 và 170); Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai (các Điều 59, 60, 62, 64) và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2024/TT-BTC ngày 31/7/2024 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Nhằm triển khai thực hiện các quy định pháp luật về các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, ….), Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2023 Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó tại điểm c khoản 3 Điều 2 quy định mức thu bằng 95% mức thu Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND (giảm 5%), để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử, UBND tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện giảm 5% (năm) đối với hồ sơ nộp trực tuyến so với mức thu hồ sơ trực tiếp trong Dự thảo Nghị quyết. 
Căn cứ Khoản 4 Điều 154 và Khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, để kịp thời triển khai thực hiện các quy định pháp luật mới được ban hành, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Nghị quyết Quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết.
Việc ban hành nghị quyết về phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai là thực hiện theo quy định Văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí và kịp thời triển khai thực hiện các quy định Luật đất đai năm 2024, Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ làm cơ sở tổ chức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh tạo nguồn thu đảm bảo cho công tác khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, nộp một phần vào nguồn ngân sách và trích để lại một phần kinh phí nhằm đảm bảo chi trả lương, vật tư, văn phòng phẩm… liên quan cho hoạt động thu phí theo quy định.

II. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết
1. Mục đích
Hiện nay và ngày càng nhiều người sử dụng đất cần các thông tin về đất đai để phục vụ nhiều nhu cầu công việc phát triển kinh tế, xây dựng và đầu tư. Như vậy, rất cần có một mức phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch tạo thuận lợi cho cơ quan cung cấp thông tin và người yêu cầu cung cấp thông tin đất đai để thực hiện.

2. Quan điểm xây dựng
Việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai nhằm cơ bản đảm bảo bù đắp một phần chi phí chi trả cho hoạt động của cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu về đất đai theo nhu cầu của người sử dụng đất. Mặt khác, đảm bảo thu hồi lại một phần chi phí Nhà nước đã bỏ ra để tạo lập hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai như: Bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tài liệu về thống kê, kiểm kê đất đai, thông tin về đo đạc bản đồ… Mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách có tính đến tình hình, mức sống thực tế của người dân trên địa bàn tỉnh để khi có nhu cầu khai thác có khả năng tài chính để chi trả và phải phù hợp với quy định của Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và các văn bản pháp luật có liên quan.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
Được sự chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 16/HĐND-VP ngày 10 tháng 01 năm 2024 Về việc thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Dự thảo Đề án, Tờ trình và Nghị quyết đã được Cơ quan soạn thảo thực hiện gửi lấy ý kiến của các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa; 

Mức thu phí được Sở Tài chính thẩm định tại Văn bản số 3142/STC-NSNN ngày 22/5/2024 về việc thẩm định hồ sơ dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Đề án được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số 105/BC-STP ngày 27/5/2024 Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, cơ quan soạn thảo đã hoàn chỉnh dự thảo tại Báo cáo số 167/BC-STNMT ngày 30/5/2024 và hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ họp thường lệ giữa năm.

Tại cuộc họp ngày 21/6/2024, Ban Kinh tế Ngân sách, Ban pháp chế nghe cơ quan soan thảo báo cáo nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp giũa năm, qua đó đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ khi Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành ngày 01/8/2024 và Nghị định lương cơ sở có hiệu lực ngày 01/7/2027. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, bổ sung vào Dự thảo các nội dung theo chỉ đạo tại Thông báo số 363/TB-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh và thực hiện gửi lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đăng cổng thông tin điện tử để tất cả người dân góp ý rộng rãi theo quy định. Dự thảo đã được chỉnh sửa hoàn thiện gửi Sở Tài chính thẩm định tại Văn bản số …/STC-NSNN ngày …./…../2024 về việc thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Sở Tư pháp tháp thẩm định tại Báo cáo số …/BC-STP ngày …/…./2024 Báo cáo thẩm định Nghị quyết quy định Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

IV. Bố cục và nội dung cơ bản Nghị quyết  
1. Bố cục Nghị quyết
Điều 1.  
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Điều 3. Hiệu lực thi hành
2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng 
a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu đất đai được cơ quan quản lý hồ sơ cung cấp dịch vụ (theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024).

3. Mức thu, miễn phí

a) Mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được quy định tại Phụ lục đính kèm. 

Trường hợp Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý nhà nước thuộc các sở, ban, ngành có văn bản đề nghị khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai cho mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Quốc phòng thì áp dụng mức thu phí bằng 60% mức thu phí tương ứng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 này.
b) Miễn phí đối với các trường hợp sau:

- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý nhà nước thuộc các sở, ban, ngành có văn bản đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai để phục vụ:

 + Mục đích quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của Luật Quốc phòng.

 +  Phòng, chống thiên tai trong tình trạng khẩn cấp theo quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai.
4. Cơ quan thu phí

4.1. Cơ quan lưu trữ

Hiện nay, công tác quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  được Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho hai đơn vị thực hiện là Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Công nghệ thông tin, cụ thể:
- Văn phòng Đăng ký đất đai lưu trữ và quản lý:

 + Hồ sơ đất đai: Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Hồ đo đạc địa chính; Hồ sơ địa chính, Hồ sơ thống kê đất đai, kiểm kê đất đai; Hồ sơ đánh giá đất; Hồ sơ thẩm định và bồi thường; Hồ sơ chồng ghép quy hoạch chi tiết lên bản đồ địa chính; Hồ sơ các dự án khác và đề tài nghiên cứu khoa học về đất đai; Số liệu phân hạng, đánh giá đất; Số liệu tài liệu thổ nhưỡng; Số liệu điều tra về giá đất.

 + Bản đồ giấy: Bản đồ phân hạng đất; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất; Chồng ghép quy hoạch chi tiết lên bản đồ địa chính. 

+ Bản đồ số: Bản đồ địa chính (DGN);

 + Cơ sở dữ liệu địa chính: Trích xuất, tổng hợp thông tin từ cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và Thông tin thửa đất không bao gồm thông tin về người sử dụng hoặc quản lý hoặc sở hữu tài sản gắn liền với đất.
- Trung tâm Công nghệ Thông tin đang lưu trữ và quản lý:

 + Hồ sơ đất đai dạng số: Hồ sơ thống kê đất đai, kiểm kê đất đai; Số liệu tài liệu thổ nhưỡng; Số liệu tài liệu bản đồ đất; Số liệu điều tra về giá đất; Thông tin về giá của thửa đất; Hồ sơ các dự án khác và đề tài nghiên cứu khoa học về đất đai; Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, phân hạng, đánh giá đất đai; Hồ sơ chồng ghép quy hoạch chi tiết lên bản đồ địa chính; Sản phẩm đề tài cấp Nhà nước, Bộ, ngành.

 + Hồ sơ đất đai dạng giấy: Hồ sơ, tài liệu về thanh tra - kiểm tra đất đai.

+ Bản đồ số: Bản đồ phân hạng đất; Bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ đất; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất; Bản đồ địa chính (Sharpfile); Các loại bản đồ trong Atlas Đồng Nai;  Chồng ghép quy hoạch chi tiết lên bản đồ địa chính.

+ Bản đồ giấy và số: Bản đồ chuyên đề khác.
+ Cơ sở dữ liệu địa chính: Trích xuất, tổng hợp thông tin từ cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và Thông tin thửa đất không bao gồm thông tin về người sử dụng hoặc quản lý hoặc sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sharpfile).

+ Trung tâm Công nghệ thông tin cũng là đơn vị vận hành hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó có hệ thống thông tin đất đai.

4.2. Cơ quan thu phí

Tại điểm b khoản 6 Điều 60 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai có quy định “Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai”.

Bên cạnh đó, tại điểm d khoản 3 Điều 27 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cũng quy định “Lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường”.

Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin đất đai được kịp thời, hiệu quả và đúng quy định, đề xuất cơ quan cung cấp và thu phí thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm có:

a) Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa). 

b) Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

5. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí


a) Đơn vị sự nghiệp công lập
- Trích để lại 70% trên tổng số tiền phí thu được. 

- Nộp ngân sách nhà nước 30% trên tổng số tiền phí thu được.

c) Các nội dung liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí được thực hiện theo quy định Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và các quy định khác có liên quan

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định.

Xin gửi kèm theo: (1) Tờ trình kèm Đề án; (2) Dự thảo Nghị quyết); (3) Báo cáo thẩm định số ...../BC-STP của Sở Tư pháp, (4) Báo cáo tiêp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (5) Báo cáo tiếp thu, giải trình tổng hợp ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết; (6) Bản sao văn bản góp ý của các đơn vị về dự thảo Nghị quyết./.
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